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BIÊN BẢN HỌP 

Khóm Tân Hiệp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 
_____________________ 

 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2024 

Địa điểm: Văn phòng khóm Tân Hiệp 

Khóm Tân Hiệp tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 

2024 

Chủ trì cuộc họp: Trương Thị Cẩm Hồng 

Thư ký cuộc họp: Dương Hồ Như Ý 

Các thành viên tham dự, gồm: 

1/ Lê Trung Châu, Chức vụ: Phó Trưởng Ban Vận động 

2/ Ngô Thị Tươi, Chức vụ: Thành viên Ban Vận động  

3/ Lê Thị Sáu, Chức vụ: Thành viên Ban Vận động  

4/ Võ Văn Đạt, Chức vụ: Thành viên Ban Vận động  

5/ Nguyễn Thị Minh Hồng, Chức vụ: Thành viên Ban Vận động  

6/ Ngô Thành Nhựt, Chức vụ: Thành viên Ban Vận động  

7/ Trần Văn Tuấn, Tổ trưởng tổ 01 

8/ Hồ Trung Kiên, Tổ trưởng tổ 02 

9/ Huỳnh Hữu Hạnh, Tổ trưởng tổ 03 

10/ Mai Văn Đoàn, Tổ trưởng tổ 04 

Sau khi nghe Trưởng khóm Tân Hiệp phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và 

tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” năm 2024; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết. 

Kết quả: 100% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng khóm Tân Hiệp  

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông ban hành Quyết định tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 cho các hộ gia đình có tên sau: 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1  Lâm Văn Hiền 01 
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2  Lâm Hữu Hậu 01A 

3  Lâm Kim Tiến 01B 

4  Lê Thành Tâm 01C 

5  Nguyễn Thị Tư 02 

6  Tống Tường Phương 02 B 

7  Trần Ngọc Cang 02 A 

8  Nguyễn Thị Thoa 03 

9  Trần Văn Chấn 03 

10  Trần Năng Thanh Chánh 04 

11  Trần Quang Chiêu 05 

12  Phan Văn Lợi 06 

13  Bùi Thị Lài 07 

14  Lương Thị Kim Loan 08 

15  Trần Thị Y Lang Kề 43 

16  Dương Kim Chung 11 

17  Võ Ngọc Nhàn 12 

18  Nguyễn Văn Nghiệp 13 

19  Nguyễn Văn Hiền 14 

20  Nguyễn Thanh Vui 14A 

21  Trần Văn Phước 15 

22  Trần Minh Linh 16 

23  Võ Văn Cẩn 17 

24  Nguyễn Hữu Trí 19 

25  Phan Phương Phi 19A 

26  Nguyễn Trung Nguyên 20 

27  Ngô Thuỷ Tiên 20A 

28  Lê Văn Đặng 20B 

29  Hồ Văn Minh 22B 

30  Phan Thị Tính 23 

31  Hồ Thị Quắn 24 
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32  Nguyễn Huỳnh Minh Tân 26 

33  Nguyễn Văn Lợi 28 

34  Ngô Thành Nhựt 28A 

35  Nguyễn Văn Bảy Kề 28A 

36  Trần Tấn Lộc 28B 

37  Nguyễn Thị Thùy Trang 29 

38  Nguyễn Trọng Chinh 30 

39  Ngô Thành Dũng 31 

40  Trần Minh Châu 33 

41  Lê Thị Thanh 34 

42  Lê Thị Nhị 34A 

43  Nguyễn Quốc Phong 35 

44  Lê Thị Thu 34B 

45  Nguyễn Thị Thu Ngân 35A 

46  Lê Thị Chính 35B 

47  Nguyễn Lệ Hà 35C 

48  Lưu Thị Mỹ Phượng 35D 

49  Lê Văn Năm 37 

50  Trần Thị Ni 38 

51  Hồ Thị Dung 39 

52  Trần Thị Trang 39A 

53  Trần Thị Kim Lý 40 

54  Trần Văn Tài 41 

55  Hồ Thị Ngọc Mai 42 

56  Hồ Thái Bình 43 

57  Hồ Hữu Thời 44 

58  Phạm Thị Kim Bông 45 

59  Hồ Văn Liêm 46 

60  Lê Thị Út 47 

61  Nguyễn Thị Thu Hoa 48 
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62  Châu Thị Thanh Đài 49 

63  Bùi Văn Sáu 49A 

64  Hồ Minh Phú Kế 44 

65  Hồ Bửu Trưởng 46B 

66  Hồ Bửu Lợi 46A 

67  Hồ Văn Chiến 51 

68  Hồ Thị Cẩm 52 

69  Nguyễn Văn Sáu 52A 

70  Đào Thị Hiệp 55 

71  Đào Chí Công 56 

72  Nguyễn Quốc Thanh 35E 

73  Trần Thị Cam Kế 33 

74  Trần Hoàng Sia Kề 35B 

75  Nguyễn Thành Tâm 53 

76  Trần Thị Thanh Thảo 15A 

77  Hồ Tấn Lộc 57 

78  Nguyễn Văn Huyện 59 

79  Trần Thị Thanh Tuyền 60 

80  Đinh Công Hoàng 65 

81  Hồ Văn Tấn 66 

82  Nguyễn Thị Thanh Thủy 67 

83  Trần Thị Đào 68 

84  Đỗ Văn Út Sáu 74 

85  Nguyễn Hữu Thanh 76 

86  Văn Kim Thành 77 

87  Lê Việt Hùng 78 

88  Đoàn Thị Bé Chín 79 

89  Lê Quốc Thới 80 

90  Võ Thị Bích Tuyền 81 

91  Nguyễn Thị Kim Để 81B 
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92  Võ Như Linh 81C 

93  Nguyễn Thị Xuân Mai 84F 

94  Nguyễn Thanh Hiền 84 

95  Huỳnh Kim Sương 85 

96  Nguyễn Đức Thọ 84C 

97  Võ Thị Ngọc Tuyền 84B 

98  Nguyễn Thị Phượng 90 A 

99  Trần Phát Tài 90B 

100  Trần Hữu Đức 90C 

101  Lê Thanh Minh 93 

102  Trần Văn Nghĩa 91 

103  Phạm Thị Kim Tuyết 92 

104  Trần Ánh Hồng 94 

105  Quách Trí Ngọc 95 

106  Quách Thị Mỹ Trinh 95A 

107  Lê Văn Út 96 

108  Lê Hữu Long 135 

109  Lê Thị Tho 100 

110  Huỳnh Thị Thanh Huyền 100A 

111  Nguyễn Văn Tuấn 103A 

112  Lê Thị Hồng Nhung 102 A 

113  Lê Phước Tường 103 

114  Lê Văn Tư 105 

115  Ngô Ngọc Thị Giàu 107 

116  Huỳnh Thị Kim Thoa 108 

117  Ngô Văn Thuận 109 

118  Ngô Văn Thảo 110 

119  Ngô Thị Hai 111 

120  Lê Thị Lợi 112 

121  Lê Thị Út 112A 
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122  Lê Thị Nhẹ 114A 

123  Lê Thị Tho 114 

124  Nguyến Tấn Lộc 116 

125  Nguyễn Ngọc Thùy 116B 

126  Lê Văn Liệt 116A 

127  Lê Thị  Hoa 128 

128  Lê Thành Chiến 118 

129  Lê Thị Kim Cúc 119 

130  Lê Phước Hùng 120 

131  Lê Thanh Thúy 120A 

132  Nguyễn Phước Long 121 

133  Lê Thanh Hải 122 

134  Nguyễn Thị Chúc 104A 

135  Đỗ Minh Trung 124 

136  Nguyễn Thị Diễm 67B 

137  Tăng Văn Rớt 58 

138  Đinh Hữu Dư 63 

139  Nguyễn Văn Nhản 66B 

140  Nguyễn Thị Kim Hoàng 66A 

141  Đào Tuấn Khanh 67A 

142  Lê Văn Bảo 72 

143  Nguyễn Phú Tiến 147A 

144  Đỗ Huy Cường 74A 

145  Phạm Công Khanh 147 

146  Hồ Hữu Tài 146 

147  Hồ Quốc Hưng 147C 

148  Nguyễn Thị Mai 145 

149  Lê Phước Thiện 144A 

150  Nguyễn Thị Bích 147E 

151  Lê Tấn Trọng 144B 
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152  Phạm Thanh Hùng 144 

153  Nguyễn Thị Mỹ Dung 142 

154  Huỳnh Thị Nữ 142A 

155  Nguyễn Thu Cúc 142B 

156  Phan Thị Ngọc Hà 84C 

157  Võ Gia Khanh 142C 

158  Võ Phúc Toàn 84D 

159  Nguyễn Thị Nhị Thu 84A 

160  Huỳnh Văn Hiếu 83A 

161  Huỳnh Văn Hai 141A 

162  Hà Ngọc Hậu 145A 

163  Lê Thị Hiểu 141 

164  Tống Thị Bé Tám 85A 

165  Hà Đạt  Huy 85B 

166  Lê Quang Trãi 86 

167  Trần Thu Nguyệt 139A 

168  Nguyễn Văn Vinh 89 

169  Nguyễn Nhứt Trị 151A 

170  Trần Ánh Linh 135 A 

171  Trần Tuấn An 135 B 

172  Lê Văn Lắm 99 

173  Nguyễn Thị Nhị 97 

174  Lê Công Ty 98 

175  Phan Thị Cẩm Hồng 104D 

176  Lê Phước Hải 104A 

177  Trần Thị Mỹ Dung 104C 

178  Huỳnh Văn Nhẫn 104 

179  Nguyễn Kim Mai Kề 151 

180  Huỳnh Thị Kim Liễu 108A 

181  Lê Trọng Hậu 108B 
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182  Lê Văn Chớt 113 

183  Thái Thị Ngọc Dung 113A 

184  Lê Hùng Em 126A 

185  Võ Văn Hạnh 126 

186  Lê Kim Hoàng 123 

187  Trần Tấn Đạt 123A 

188  Dương Thanh Hoàng 130 

189  Lê Văn Sen 127 

190  Đỗ Trung Hiếu 124A 

191  Đỗ Quốc Thanh 125 

192  Nguyễn Thị Hồng Phương 149 

193  Nguyễn Tùng Lâm 151 

194  Trần Văn Thống 150A 

195  Phạm Thành Lộc 154E 

196  Nguyễn Minh Tuấn 154B 

197  Nguyễn Hoàng Minh 154A 

198  Nguyễn Thị Hồng 154C 

199  Nguyễn Văn Nghĩa 154 

200  Trương Thành Nghiệp 151A 

201  Võ Thị Tuyết Ngân 158A 

202  Nguyễn Thị Bé 157 

203  Trần Thị Thu Phượng 160 

204  Nguyễn Thị Gái Nhỏ 160A 

205  Nguyễn Kim Anh 160B 

206  Phan Hoàng Ngọc Trâm 161B 

207  Phan Dũng Em 161A 

208  Trần Thị Ảnh 162 

209  Lê Thanh Sơn 166 

210  Nguyễn Văn Lộc 163A 

211  Nguyễn Văn Thông 164 



10 

 

212  Mai Thị Nhiên 164A 

213  Phan Thị Bé 163 

214  Huỳnh Thị Diệu 83B 

215  Võ Thị Mộng Kiều 84H 

216  Huỳnh Công Hải 83C 

217  Hồ Mỹ Thanh Kề 161A 

218  Trần Truyền Thống  169 

219  Lê Thị Son 169A 

220  Trần Văn Tài 169B 

221  Lê Thị Lợi 170 

222  Lê Văn Bình 170A 

223  Lê Phước Hậu 171 

224  Lê Văn Bé 172 

225  Lê Thị Chi 173 

226  Lê Văn Thới 174 

227  Bùi Thị Hai 175 

228  Nguyễn Thành Hưởng 176 

229  Nguyễn Thanh Sang 176A 

230  Nguyễn Văn Nhàn 177 

231  Mai Văn Út 178 

232  Mai Văn Nhàn 178A 

233  Mai Văn Đoàn 179 

234  Mai Thị Liên 180 

235  Lê Thị Ngọc Mai 181 

236  Phạm Thị Bé Tám 179D 

237  Lê Thanh Bình 182A 

238  Lê Thị Thu 183A 

239  Mai Bá Lộc 185 

240  Mai Thanh Giang 186B 

241  Mai Văn Đủ 186 
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242  Mai Bá Hiệp 187 

243  Mai Văn Tài 187A 

244  Trần Thị Em 150 

245  Mai Hữu Phước 188 

246  Mai Minh Nghĩa 188A 

247  Mai Hữu Lộc 189 

248  Lê Hồng Nga 171A 

249  Trần Văn Mót 193 

250  Trần Văn Bạc 193A 

251   Phạm Văn Cường                                 193C 

252  Mai Kim Phụng 194 

253  Mai Văn Ân 196 

254  Lê Thị Hường 197 

255  Trần Thị Sáu 198 

256  Đặng Văn Nam 198A 

257  Lê Hồng Thanh 187D 

258  Nguyễn Thị Minh Hồng 187C 

259  Mai Điền Trung 187E 

260  Đặng Hữu Thành 198C 

261  Nguyễn Hữu Thắng 206 

262  Hồ Thị Diễm 199 

263  Hồ Kim Anh 199A 

264  Hồ Việt Hùng 199C 

265  Lê Thị Hai 200 

266  Trần Văn Chiến 200A 

267  Phạm Văn Út 158 

268  Lê Phước Nhiều 200B 

269  Lê Thị Bơ 131 

270  Phạm Thị Tuyết Mai 179A 

271  Trần Thị Thùy Trang 179E 
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272  Phạm Phương Tây 204 

273  Nguyễn Văn To 200C 

274  Phạm Văn Hết 186A 

275  Lê Thị Hạnh 207 

276  Trần Văn Thắng Kề 200 

277  Lê Thị Phấn Kề 171 

278  Nguyễn Thị Xuân Nữ Kề 198 

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2024. 

. 

THƯ KÝ 

 

(Đã ký) 

             CHỦ TRÌ 

 

           (Đã ký) 

 

   Dương Hồ Như Ý                                           Trương Thị Cẩm Hồng   


